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PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC 

 TRƯỜNG MN NAM HÙNG 

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

BẢN DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC CẢI TẠO,  

SỬA CHỮA, TU BỔ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số 178/KH-TrMN ngày 23/10/2023- Kế hoạch vận động 

 tài trợ giáo dục năm học 2023 - 2024 của trường mầm non Nam Hùng) 

STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

1 Nâng cấp lại cổng trường chính và 65 m dài 

tường bao hàng rào inox;  

350.000. 000 9/2023 

2 Nâng cấp vườn và tôn tạo khu thực nghiệm của 

trẻ: 

Công việc cụ thể: 

Đổ đường đi trong khu thực nghiệm dự toán hết 

0,61 m3 bê tông: (Đường đi dài  21,4 m, rộng  

57 cm; Dày 5 cm);  

Đổ đường viền tạo 4 cánh hoa và nhị hoa dự 

toán hết 2,3 m3 bê tông (Nhị hoa hình tròn có 

đường kính  3,93m, cánh hoa có chiều dài  

4,8m; đổ bê tông viền nhị hoa và cánh hoa rộng  

48 cm; Dày 5 cm) 

   Tổng dự toán đổ hết 2,91 m3  bê tông  (Dự 

toán đổ bê tông : 1 m3  bê tông hết 1m3 đá và 

0,7 m3 cát vàng và 3,5 tạ xi măng). 

Dự toán: 

1. Dự toán vật liệu: 3.877.000 đồng 

1- Xi măng:  10 tạ x 137.000 đồng = 1.370.000 

đồng 

2- Đá:  3 m3  x 390.000 đồng =1.170.00 0 đồng 

3- Cát vàng: 2 m3 x 550.000 đồng =1.100.00 0 

9.127.000 11/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

đồng 

4- Mua luồng làm cốt pha đổ nhị và cánh hoa 

là: 100.000 đồng 

5- Mua tôn cũ làm cốt pha đổ nhị và cánh hoa 

là: 100. 000 đồng 

6- Mua li lông lót đổ bê tông: 1,48 kg  x 25.000 

đồng = 37.000 đồng 

2. Dự toán công tôn tạo thêm đất và làm 

thăng bằng, tạo hình, đổ bê tông: 5.250.000 

đồng 

 15 công x 350.000 đồng = 5.250.000 đồng 

3 Tôn cao 26 m2 vườn, làm khu vui chơi với cát 

với nước dài 5,2m X rộng 5 m = 26 m2.  

Công việc cụ thể: Tôn cao 26 m2 vườn dày 0,5 

m bằng cát san lấp; xây hố ga thoát nước, xây 

20m đường kè đơn xung quanh cao 3 lượt gạch, 

đổ bê tông diện tích 26 m dày 6cm = 1,5 m3 và 

xây và đắp đường bao tròn bao quanh ngăn 

thành 2 khu cao 20cm dài 20m; Dự toán: 

a. Vật liệu: 5.071. 500 đồng.  

- Cát san lấp: 26 m2 x 0,5m = 13 m3 X 170.000 

đồng = 2.110.000 đồng   

- Gạch đỏ tuynel: 20m X 25 viên = 500 viên + 

60 viên xây hố ga = 560 viên X 1.100 đồng = 

616.000 đồng 

- Cát xây: 1 m3 X 250.000 đồng = 250.000 đồng  

Đổ 26 m2 bê tông  dày 6 cm = 1,5 m3 (Hết 1,5 

m3 đá và 1 m3 cát vàng, 4, 5 tạ xi măng)  

- Đá to: 1,5 m3 X 420.000 đồng = 630.000 đồng 

- Cát vàng to: 1 m3 X 550.000 đồng = 550.000 

7.171. 500 11/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

đồng 

- Xi măng: 6,5 tạ  X 137.000 đồng = 890.500 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 1kg X 25.000 đồng = 

25.000 đồng 

b. Công  thợ: 2.100.000 đồng 

Công thợ: 6 công X 350.000 đồng = 2.100.000 

đồng 

4 Tôn cao 76 m2 vườn nam nhà bảo vệ, làm các 

đường đi, làm bồn hoa.  

Công việc cụ thể: Tôn cao 76 m2 vườn dày 0,5 

m bằng cát san lấp; xây đường kè đơn xung 

quanh dài 25 m cao 3 lượt gạch; Đổ bê tông 

diện tích 5m x 1,3 m dày 0,06cm = 0,4 m3; Đổ 

bê tông diện tích 30,1m x 0,7 m dày 0,06cm = 

1,05 m3; Dự toán: 

a. Vật liệu: 8.746. 000 đồng 

- Cát san lấp: 76 m2 x 0,5m = 38 m3 X 170.000 

đồng = 6.460.000 đồng   

- Gạch đỏ tuynel: 25 m X 15 viên = 375 viên X 

1.100 đồng = 412.500 đồng 

- Cát xây: 0,5 m3 X 250.000 đồng = 125.000 

đồng  

Tổng bê tông  đổ 1,05 m3 (Hết 1 m3 đá và 1 m3 

cát vàng, 3,5 tạ xi măng)  

- Đá to: 1 m3 X 420.000 đồng = 420.000 đồng 

- Cát vàng to: 1 m3 X 550.00 đồng = 550.000 

đồng 

- Xi măng: 5,5, tạ  X 137.000 đồng = 753.500 

đồng 

10.846. 000 11/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

- Ly lông lót đổ nền 1kg X 25.000 đồng = 

25.00 0 đồng 

b. Công  thợ: 2.100.000 đồng 

Công thợ: 6 công X 350.000 đồng = 2.100.000 

đồng 

5 Tôn cao 28,8 m2 vườn bắc nhà bảo vệ, làm các 

đường đi, làm bồn hoa.  

Công việc cụ thể: Tôn cao 28,8 m2 vườn dày 

0,5 m bằng cát san lấp; xây đường kè đơn xung 

quanh dài 8 m cao 3 lượt gạch; Đổ bê tông 

đường đi diện tích 14,2 m x 0,7 m dày 0,05cm 

= 0,5 m3; Dự toán: 

a. Vật liệu: 3.562. 000 đồng 

- Cát san lấp: 28,8 m2  x 0,5m = 14,5 m3 X 

170.000 đồng = 2.465.000 đồng   

- Gạch đỏ tuynel: 8 m X 15 viên = 120 viên X 

1.100 đồng = 132.000 đồng  

- Cát xây: 0,5 m3 X 250.000 đồng = 125.000 

đồng  

Tổng bê tông đổ 0,5 m3 (Hết 0,5 m3 đá và 0,5 

m3 cát vàng, 1, 7 tạ xi măng)  

- Đá to: 0,5 m3 X 420.000 đồng =210.00 0 đồng 

- Cát vàng to: 0,5 m3 X 550.000 đồng = 

275.000 đồng 

- Xi măng: 2,5, tạ  X 137.000 đồng = 342.500 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 0,5kg X 25.000 đồng = 

12.500 đồng 

b. Công  thợ: 1,050.000 đồng 

Công thợ: 3 công X 350.000 đồng = 1.050.000 

4.612. 000 11/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

đồng 

6 Nâng cấp tranh tuyên truyền trên đốc mái tôn 

nhà đa năng 

3.000.000 11/2023 

7 Nâng cấp lát lại gạch men Bán sứ nền nhà và 

ốp tường gạch men chân tường lớp học 3 tuổi 

A với tổng diện tích 59 m2 (40 m2 nền và tường 

19 m2).  

Công việc cụ thể: Đục hết 40 m2 nền gạch men 

cũ và đực hết 19 m2 da xung quanh chân tường 

trong lớp học  cao tới mặt cửa sổ, dọn sạch chất 

thải đi đổ; Đổ bê tông nền lớp học dày 0,05m 

sau đó lát gạch men bán sứ 60 x 60; Làm da lại 

19 m tường và ốp gạch men (30 x 60);  Dự 

toán:  

a. Vật liệu: 10.673. 000 đồng 

- Cát san lấp hố thụt nún: 2  m3  X 170.000 

đồng = 340.000 đồng   

- Gạch men Bán sứ: (60 x60) 40 m2 X 120.000 

đồng  = 4.800.000 đồng 

- Gạch men: (30 x60) 19 m2 X 100.000 đồng  = 

1900.000 đồng 

Tổng bê tông đổ 2 m3 (Hết 2 m3 đá và 1,5 m3 

cát vàng, 6 tạ xi măng)  

- Đá to: 2 m3 X 420.000 đồng = 840.000 đồng 

- Cát vàng to: 1,5 m3 X 550.000 đồng = 

825.000 đồng 

- Xi măng: 14 tạ  X 137.000 đồng =1.918.00 0 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 2kg X 25.000 đồng = 

50.000 đồng 

17.753. 000 11-12/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

b. Công  thợ: 7.080.000 đồng 

Công thợ: 59 m2  X 120.000 đồng = 7.080.000 

đồng  

8 Nâng cấp lát lại gạch men Bán sứ nền 32 m2 

hiên chơi của  2  phòng học nhà trẻ.  Công việc 

cụ thể: Đục hết 32 m2 nền gạch men cũ, dọn 

sạch chất thải đi đổ; Đổ bê tông 32 m2 nền hiên 

dày 0,05m sau đó lát gạch men bán sứ 60 x 60; 

Dự toán:  

a. Vật liệu: 6.276. 000 đồng 

- Gạch men Bán sứ: (60 x60) 32 m2 X 120.000 

đồng = 3.840.000 đồng 

Tổng bê tông đổ 1,6 m3 (Hết 1,5 m3 đá và 1,2 

m3 cát vàng, 5 tạ xi măng)  

- Đá to: 1,5 m3 X 420.000 đồng = 630.000 đồng 

- Cát vàng to: 1,2 m3 X 550.000 đồng = 660.000 

đồng 

- Xi măng: 8 tạ  X 137.000 đồng =1.096.00 0 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 2kg X 25.000 đồng = 

50.000 đồng 

b. Công  thợ: 3.840.000 đồng 

Công thợ: 32 m2  X 120.000 đồng = 3,840.000 

đồng  

10.116. 000 11-12/2023 

9 Nâng cấp lát lại gạch men Bán sứ nền 43, 2 m2 

hiên chơi trước của  dãy  phòng học khối 3 

tuổi; Công việc cụ thể: Đục hết 43,2 m2 nền 

gạch men cũ, dọn sạch chất thải đi đổ; Đổ bê 

tông 43,2 m2 nền hiên dày 0,05m sau đó lát 

gạch men bán sứ 60 x 60; Dự toán: 

13.729. 000 11-12/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

a. Vật liệu: 8.545. 000 đồng 

- Gạch men Bán sứ: (60 x60) 43,2 m2 X 

120.000 đồng = 5.184.000 đồng 

Tổng bê tông đổ 2,2 m3 (Hết 2,2 m3 đá và 1,6 

m3 cát vàng, 7 tạ xi măng)  

- Đá to: 2,2 m3 X 420.000 đồng = 924.000 đồng 

- Cát vàng to: 1,6 m3 X 550.000 đồng = 

880.000 đồng 

- Xi măng: 11 tạ  X 137.000 đồng = 1.507.00 0 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 2kg X 25.000 đồng = 

50.000 đồng 

b. Công  thợ: 5.184.000 đồng  

Công thợ: 43,2  m2  X 120.000 đồng = 

5.184.000 đồng  

10 Làm mới 01 bộ cánh cửa sổ tôn huỳnh cho 

nhóm trẻ 2A và thay thế mới 6 cửa chớp bị vỡ 

và sửa chữa các vòi nước rò do hỏng ren 

4.500. 000 11/2023 

11 Khoan 2 giếng khoan và lắp đặt máy bơm nước 

giếng khoan và hệ thống vòi tưới cây;  

2.000. 000 11/2023 

12 Làm 02 gian hàng chợ quê di động 7.000. 000 11-12/2023 

13 Làm 4 giá đỡ các bình bột phòng cháy chữa 

cháy INOX 304 và mua bổ sung 2 tiêu lệnh, nội 

quy PCCC, mua 8 bình bột chống cháy 

4.000.000 11/2023 

14 Lát 18 m2 gạch men chống trơn. ốp tường 4 m2 

gạch men và lắp đặt lại đường ống và các vòi 

nước sạch khu sơ chế trước bếp ăn bán trú; Lát 

lại 10 m2 gạch Hạ Long chống trơn đã bị bong 

nổ vỡ trên sân.  

Công việc cụ thể: Đục18 m2 nền vữa và lật 10 

8.310. 000 11-12/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

m2gạch Hạ Long bị vỡ và đực 4 m2 da chân 

tường mang chất thải đi đổ; Xây 1 hố ga; Đổ 18 

m2 nền bê tông = 1 m3; Lát 18 m2 gạch men 

chống trơn; Ốp 4 m2 tường gạch men (30-60). 

Dự toán:  

a. Vật liệu: 5.110. 000 đồng 

- Gạch men chống trơn: (30 x30) 18 m2 X 

130.000 đồng = 2.340.000 đồng 

- Gạch men: (30 x60) 4 m2 X 100.000 đồng = 

400.000 đồng 

- Gạch Hạ Long chống trơn: (40 x40) 10 m2 X 

80.000 đồng = 800.000 đồng 

Tổng bê tông đổ 1 m3 (Hết 1 m3 đá và 0,8 m3 

cát vàng, 3 tạ xi măng)  

- Đá to: 1 m3 X 420.000 đồng = 420.000 đồng 

- Cát vàng to: 0,8 m3 X 550.000 đồng = 

440.000 đồng 

- Xi măng: 5 tạ  X 137.000 đồng = 685.00 0 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 1kg X 25.000 đồng = 

25.000 đồng 

b. Công  thợ: 3.200.000 đồng  

Công thợ: 32  m2  X 100.000 đồng = 3.200.000 

đồng  

15 Quét sơn tường bao và và cổng phụ, vẽ tranh 

04 khoang tường khu vui chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

5.000. 000 11/2023 

16 Vẽ tranh tuyên truyền và 2 bên cầu thang và 

một số mảng tường.  

8.000. 000 11-12/2023 

17 Nâng cấp làm lại 24 m dài dậu hiên chơi trước 22.050.000 11-12/2023 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

của  dãy  phòng học khối 3 tuổi bằng dậu inox 

304.  

Công việc cụ thể: Làm dậu inox 304 có 2 thanh 

khóa ngang (4 X 8) và thanh dọc (2 X 2), thanh 

dọc có độ dày 10cm; Với dự:   

Vật liệu và công : Inox 304 là 210 kg  X 

105.000 đồng  = 22.050.000 đồng 

18 Tôn cao 148m2  vườn rau của bé và làm các 

đường đi để trẻ thuận tiện cho việc trải nghiệm 

học tập trên vườn rau của bé. Công việc cụ thể: 

Tôn cao cao 148m2  vườn dày 0,5 m bằng cát 

san lấp; xây đường kè đơn xung quanh dài 24 

m cao 3 lượt gạch; Đổ bê tông diện tích 64 m x 

0,5 m dày 0,05cm = 1,6 m3; Dự toán:  

a. Vật liệu: 15.431. 000 đồng 

- Cát san lấp: cao 148m2  x 0,5m = 74 m3 X 

170.000 đồng = 12.580.000 đồng   

- Gạch đỏ tuynel: 24 m X 15 viên = 360 viên X 

1.100 đồng = 396.000 đồng 

- Cát xây: 1 m3 X 250.000 đồng = 250.000 

đồng  

Tổng bê tông  đổ 1,6 m3 (Hết 1,5 m3 đá và 1,2 

m3 cát vàng, 5 tạ xi măng)  

- Đá to: 1,5 m3 X 420.000 đồng = 630.000 đồng 

- Cát vàng to: 1,2 m3 X 550.00 đồng = 660.000 

đồng 

- Xi măng: 6,5 tạ  X 137.000 đồng = 890.500 

đồng 

- Ly lông lót đổ nền 1kg X 25.000 đồng = 

25.00 0 đồng 

19.981. 000 12/2023 – 

1/2024 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

b. Công  thợ: 4.550.000 đồng 

Công thợ khuân cát vào san lấp, đánh thăng 

bằng:  5 công X 350.000 đồng = 1.750.000 

đồng 

Công xây, đổ bê tông: 8 công X 350.000 đồng 

= 2.800.000 đồng 

19 Tu sửa 01 của sổ bếp ăn bán trú thành cửa xuất 

cơm;  

800. 000 12/2023 

20 Sơn và hàn xì, thay thế những bộ phận đã hỏng  

tất cả các đồ chơi ngoài trời Ivà thuê thợ tháo 

cắt nhà bóng di chuyển đến khu vui chơi với đồ 

chơi ngoài trời mới lặp ghép lại sau đó sơn bảo 

dưỡng, thay thế 150 quả bóng mới;  

8.500. 000 11/2023 

21 Làm giá đỡ, giá kê thực phẩm bằng inox 304 và 

mua bổ sung các thùng trong kho lương thực và 

kho thực phẩm;  

3.000. 000 12/2023 

22 Cải tạo 01 nhà vệ sinh chung của trẻ ở góc tây 

nam khu trung tâm đã xuống cấp tắc nghẽ đã 

không sử dụng được từ 3 năm trước thành kho 

chung nhà trường;  

3.000. 000 12/2023 

23 Làm một giàn cây dây leo;  2000. 000 11-12/2023 

24 Làm một cửa tôn an toàn ngăn giữa khu giàn 

cây dây leo với hệ thống đường cống thoát 

nước phía sau dãy phòng  học khối 4 tuổi;   

13.050. 000 12/2023 

25 Lắp điều hòa 06 phòng học và lắp công tơ điên 

(Đồng hồ đo điện) 13 phòng học; Dự toán 

Mua 06 chiếc điều hòa Panasonic  cỡ 12000 = 

10.500.000  đồng  x 6 = 63.000.000 đồNg 

Phích cắm và dây điện 100.000 đồng/1 cái x 6 

cái = 600.000 đồng 

65.550.000 03 - 04/2024 
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STT Nội dung tu bổ cơ sở vật chất 

Dự toán kinh 

phí 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Mua 13 chiếc Công tơ điện = 150.000 đồng x 

13 cái = 1.950.000 đồng 

Tổng dự toán 603.186.000  

Tổng kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất: 603.186.000 

đồng. 

(Bằng chữ: Sáu trăm linh ba triệu một trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn) 

                                                    Nam Hùng, ngày 24 tháng 10 năm 2023 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 


